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I.ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Tính cấp thiết phải tiến hành sáng kiến
Hiện nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực có vai trò rất quan trọng. Các phương pháp và kỹ thuật dạy học khi được sử dụng hợp lí không chỉ tạo nên một giờ học hiệu quả mà còn hình thành cho học sinh những phẩm chất, năng lực cần thiết. Do yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học nên những kỹ thuật dạy học tích cực cũng ngày càng đa dạng, phong phú và đã phần nào đáp ứng được những mục tiêu hướng tới của đổi mới chương trình giáo dục. Mỗi môn học lại có những kỹ thuật dạy học tích cực đặc trưng phù hợp với đặc điểm của từng bộ môn.
Môn Ngữ văn là môn học quan trọng trong chương trình giáo dục. Đây là môn học mang tính công cụ và tính thẩm mĩ giúp học sinh có phương tiện giao tiếp, làm cơ sở học tập tất cả các môn học khác. Các tiết dạy Đọc văn bản không chỉ giúp học sinh khám phá những điều mới lạ, phong cách văn chương của mỗi tác giả mà qua đó còn giúp học sinh trau dồi ngôn ngữ, hình thành tình yêu thương và cả những kỹ năng sống.
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tổng thể hướng tới hình thành cho học sinh những phẩm chất như chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và những năng lực chung như tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác. Trước những yêu cầu đổi mới, trong mỗi tiết học Ngữ văn, giáo viên cần tổ chức linh hoạt các hoạt động dạy học nhằm hình thành cho học sinh các phẩm chất và năng lực đó. Khi đó, học sinh đóng vai trò chủ đạo trong việc khám phá và chiếm lĩnh tri thức chứ không còn bị động tiếp nhận tri thức thông qua việc truyền tải của giáo viên như cách dạy học trước đây. Và trong các tiết học Đọc văn bản, học sinh cũng cần biết cách khám phá tri thức để hình thành năng lực đọc hiểu một thể loại cùng với việc cảm thụ những chi tiết đặc sắc trong văn bản đó.
Những yêu cầu đổi mới của chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đòi hỏi mỗi giáo viên cần nỗ lực học hỏi, tìm tòi và biết vận dụng những phương pháp, kỹ thuật dạy học mới kết hợp với phương pháp truyền thống thật phù hợp nhằm tổ chức một giờ học hiệu quả đáp ứng được những mục tiêu cần đạt không chỉ về kiến thức mà còn về năng lực, phẩm chất của học sinh. Trước yêu cầu đổi mới, tôi đã cố gắng học hỏi để có thể vận dụng được một số kỹ thuật dạy học tích cực trong một số tiết dạy Đọc văn bản với mong muốn kích thích hứng thú học tập cũng như góp phần hình thành thái độ chủ động, tự giác của học sinh. Chính vì vậy, tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài Vận dụng kỹ thuật dạy học tích cực vào tiết dạy Đọc văn bản ở môn Ngữ Văn lớp 6,7. Hiện nay có rất nhiều kỹ thuật dạy học tích cực có thể áp dụng vào các tiết học và tôi đã lựa chọn hai kỹ thuật là dạy học theo trạm và kỹ thuật mảnh ghép để vận dụng vào một số tiết dạy Đọc văn bản.
2. Mục tiêu

· Nghiên cứu và vận dụng kỹ thuật dạy học theo trạm và kỹ thuật mảnh ghép vào một số tiết dạy Đọc văn bản ở môn Ngữ văn lớp 6 và 7 (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống).
· Tạo được hứng thú và tinh thần chủ động, hợp tác cho học sinh trong tiết dạy văn bản. 
3. Thời gian, đối tượng và phạm vi áp dụng
· Thời gian: năm học 2022 – 2023.
· Đối tượng: học sinh lớp 6A5, 6A2, 7A4 trường THCS Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây.
· Phạm vi áp dụng: tại các lớp học ở trường THCS Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây.

I. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
1. Hiện trạng vấn đề
* Hiện trạng vấn đề

- Trong năm học 2021-2022, ở các tiết dạy Đọc văn bản ở lớp 6, tôi chủ yếu sử dụng phương pháp quen thuộc như bình giảng, hỏi đáp thông thường. Phương pháp truyền thống tuy có vai trò nhất định trong việc khai thác những chi tiết, yếu tố đặc sắc của văn bản nhưng lại chưa phát huy được nhiều tính tích cực, chủ động của học sinh trong việc chuẩn bị bài cũng như khám phá tri thức mới. 
- Việc chỉ áp dụng những phương pháp quen thuộc đã dẫn đến tình trạng có không ít học sinh uể oải, chán nản, không có hứng thú trong mỗi giờ học văn bản mà lẽ ra đó phải là những giờ học sôi nổi, hào hứng. Học sinh các lớp tôi dạy đa phần không tự giác chuẩn bị bài vì ỷ lại khi đến lớp cô sẽ giảng và cho ghi vào vở. Không chỉ thế, việc chưa đổi mới và chưa áp dụng phương pháp, kỹ thuật tích cực phù hợp vào các tiết dạy Đọc văn bản còn khiến học sinh không chủ động khám phá tri thức dẫn đến tình trạng nhiều học sinh còn mơ hồ khi học các tiết văn bản, chưa hình thành được kỹ năng khám phá một thể loại văn bản. Thậm chí có không ít học sinh có lực học đuối chưa có thói quen đọc kỹ văn bản mà chỉ đọc qua loa, chống đối. Số lượng học sinh chăm chỉ, chịu khó chuẩn bị bài, chủ động khám phá kiến thức không nhiều. 
- Trong năm học trước, mục tiêu hình thành các năng lực, kỹ năng cần thiết cho học sinh còn nhiều hạn chế do tôi chưa vận dụng các kỹ thuật, phương pháp dạy học tích cực hợp lí, thường xuyên.

- Đầu năm học 2022-2023, tôi có tiến hành khảo sát tình hình học sinh khi chưa áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực. Kết quả khảo sát như sau:
	Lớp
	Sĩ số
	Không tự giác đọc văn bản
	Đọc văn bản qua loa chống đối
	Tích cực đọc và chủ động khám phá văn bản

	6A2
	43
	10
	23,2%
	23
	53,6%
	10
	23,2%

	6A5
	44
	11
	25%
	25
	56,8%
	8
	18,2%

	7A4
	50
	15
	30%
	23
	46%
	12
	24%


- Việc chưa vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực vào các tiết dạy Đọc văn bản đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả học tập của các em. Đầu năm học 2022-2023, tôi có khảo sát chất lượng của học sinh ở lớp tôi dạy, kết quả như sau:
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm dưới 5
	Điểm 5-6
	Điểm 7
	Điểm 8
	Điểm 9

	6A2
	43
	7
	16,3%
	18
	41,9%
	14
	32,5%
	4
	9,3%
	0
	0%

	6A5
	44
	8
	18,1%
	18
	41%
	15
	34,1%
	3
	6,8%
	0
	0%

	7A4
	50
	10
	20%
	24
	48%
	10
	20%
	5
	10%
	1
	2%


* Nguyên nhân:
- Việc tiếp cận với chương trình lớp 6 trong năm học 2021-2022 còn gặp nhiều khó khăn nên tôi chưa mạnh dạn vận dụng những kỹ thuật và phương pháp dạy học tích cực. 

- Học sinh học online trong thời gian dài, nhiều học sinh hình thành tâm lý ỷ lại, lười đọc văn bản.
Trước những thực trạng đó, trong năm học 2022-2023, tôi đã mạnh dạn áp dụng hai kỹ thuật dạy học tích cực: dạy học theo trạm và mảnh ghép vào một số tiết dạy văn bản ở chương trình Ngữ văn lớp 6 và lớp 7 (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) với hi vọng sẽ kích thích được tinh thần tự giác, chủ động và phát huy được một số năng lực như giao tiếp, hợp tác của học sinh. Từ đó hướng tới việc hình thành những năng lực và phẩm chất cần có sau mỗi giờ học Ngữ văn góp phần nâng cao kết quả học tập của các em. 
2. Mô tả sáng kiến, giải pháp thực hiện sáng kiến để giải quyết vấn đề
2.1. Kỹ thuật dạy học tích cực (KTDHTC)

- KTDHTC là những động tác, cách thức hành động của giáo viên và học sinh trong tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy  
học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học.
- Vận dụng các KTDHTC, giáo viên đóng vai trò tổ chức các hoạt động học tập và học sinh đóng vai trò chủ đạo trong việc tự khám phá tri thức mới. Nội dung bài học là kết quả trao đổi, thảo luận, khám phá của học sinh.
2.2.  Vận dụng kỹ thuật dạy học theo trạm
2.2.1. Đặc trưng của dạy học theo trạm.
- Dạy học theo trạm là một kỹ thuật dạy học mà ở đó giáo viên sẽ thiết kế các trạm học tập với những nhiệm vụ khác nhau và học sinh sẽ linh động giải quyết toàn bộ các nhiệm vụ học tập ở tất cả các trạm trong thời gian nhất định.
- Bài học được chọn có các đơn vị kiến thức độc lập với nhau. 

- Khi học tập theo trạm, mỗi học sinh có thể học tập độc lập hoặc học tập theo nhóm nhỏ. Trong một khoảng thời gian học sinh sẽ thực hiện tất cả các nhiệm vụ học tập chứ không phải một nhiệm vụ cố định.

- Học sinh có thể di chuyển để thay đổi không khí học tập.

- Nếu không gian hẹp, giáo viên có thể di chuyển học liệu. 

 2.2.2. Các bước tổ chức 

- Bước 1: Giáo viên lựa chọn bài học có các đơn vị kiến thức độc lập, tạo lập các đơn vị kiến thức thành các trạm.
- Bước 2: Giáo viên chia nhóm học sinh. Số nhóm tương ứng với số trạm.
- Bước 3: Giáo viên chỉ định các nhóm thực hiện hoạt động trạm ở vòng 1 và quy ước cách di chuyển trạm sao cho mỗi nhóm đều thực hiện được tất cả các nhiệm vụ. 

- Bước 4: Học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập tại các trạm.

- Bước 5: Học sinh trình bày sản phẩm, góp ý, bổ sung. 

     2.2.3. Vận dụng vào một số tiết học cụ thể
Trong năm học 2022-2023, tôi được phân công dạy lớp 6 và 7. Tôi đã áp dụng kỹ thuật dạy học theo trạm ở cả hai khối lớp. Cũng như các kiểu bài khác, yêu cầu đầu tiên khi dạy một tiết Đọc văn bản chính là học sinh cần đọc và chuẩn bị bài ở nhà theo định hướng trong sách giáo khoa và của giáo viên. 
TIẾT DẠY
“ĐI LẤY MẬT” - NGỮ VĂN 7
Bước 1:
* Xác định nội dung bài học và tạo lập các trạm
Văn bản Đi lấy mật được dạy trong hai tiết. Trong tiết thứ 2, tôi đã chia các đơn vị kiến thức trong phần Khám phá văn bản thành:

· Cảnh rừng U Minh

· Nhân vật An

· Nhân vật tía nuôi

· Nhân vật Cò

* Tạo lập các trạm
Trên cơ sở chia kiến thức, tôi tạo lập 4 trạm với những định hướng cụ thể:

- Trạm 1: Khám phá cảnh rừng U Minh

+ Cảnh rừng U Minh buổi sáng

+ Cảnh rừng U Minh buổi trưa

+ Thế giới động vật trong rừng

-> Nhận xét về vẻ đẹp thiên nhiên rừng U Minh.

- Trạm 2: Khám phá nhân vật tía nuôi

+ Ngoại hình

+ Hành động

+ Lời nói

-> Nhận xét về nhân vật tía nuôi

- Trạm 3: Khám phá nhân vật Cò

+ Ngoại hình

+ Hành động

+ Lời nói

-> Nhận xét về nhân vật Cò

- Trạm 4: Khám phá nhân vật An

+ Suy nghĩ về gia đình tía nuôi

+ Suy nghĩ về cảnh rừng U Minh

-> Nhận xét về nhân vật An

Nhiệm vụ của trạm được tạo thành các phiếu học tập nhỏ, mỗi học sinh nhận một phiếu. 

Bước 2: Chia lớp thành 4 nhóm, tương ứng với 4 trạm.

Bước 3: Quy định thời gian và cách chuyển nhiệm vụ

- Do không gian lớp học chật, nên tôi lựa chọn di chuyển nhiệm vụ (là các phiếu học tập nhỏ) đến vị trí của các nhóm.
- Thời gian hoạt động ở mỗi trạm: 4 phút

- Quy ước cách chuyển trạm:

Vòng 1: 

+ Nhóm 1: thực hiện nhiệm vụ ở trạm 1

+ Nhóm 2: thực hiện nhiệm vụ ở trạm 2

+ Nhóm 3: thực hiện nhiệm vụ ở trạm 3

+ Nhóm 4: thực hiện nhiệm vụ ở trạm 4

Vòng 2, 3, 4: vị trí ngồi của các nhóm giữ nguyên, giáo viên di chuyển yêu cầu của các trạm theo chiều kim đồng hồ như sau: 
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Bước 4: Học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở các trạm: 
Tất cả các thành viên trong các nhóm đều thực hiện hiện nhiệm vụ của các trạm bằng cách trả lời các câu hỏi vào vở của mình. Sau khi kết thúc 4 trạm, tất cả học sinh đều hoàn thành 4 nhiệm vụ và có thể trình bày được sản phẩm của mình. 
Bước 5: Học sinh trình bày sản phẩm, góp ý, bổ sung

Ở bước này, giáo viên lựa chọn ngẫu nhiên 2 học sinh trình bày kết quả. Sau đó tổ chức cho học sinh khác nhận xét, bổ sung. Sau khi các nhóm thống nhất thì chỉnh sửa (nếu cần) vào vở của mình và coi đó là nội dung của bài.  
Sau khi học sinh thống nhất kiến thức, tôi tổ chức cho học sinh khai thác, trao đổi, cảm nhận về một số chi tiết tiêu biểu. 

Một số bài làm của học sinh
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- Sau tiết học, đa số hoc sinh đều cố gắng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ học tập. Nhiều học sinh học chưa chăm chỉ cũng có sự cố gắng nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ. Ở hình thức vận dụng này, khi học tập độc lập, học sinh không có thời gian trao đổi riêng mà phải tập trung hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nên kích thích được sự tập trung của các con. 
Trong thời gian hoạt động, tuy vẫn có học sinh chưa hoàn thành trọn vẹn các nhiệm vụ nhưng trong quá trình trao đổi, góp ý, bổ sung những học sinh đó cũng chủ động hoàn thiện bài của mình. Với việc áp dụng như hình thức này tôi nhận thấy học sinh tích cực hơn khi làm việc cá nhân.
TIẾT DẠY
“GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA” - NGỮ VĂN 6
Bước 1:

*  Xác định nội dung bài học

Văn bản Gió lạnh đầu mùa được dạy trong hai tiết. Trong tiết thứ 2, tôi đã chia các đơn vị kiến thức trong phần khám phá Nhân vật Sơn thành các nội dung:

- Cảm nhận của Sơn

- Ý nghĩ và cảm xúc của Sơn

-  Hành động của Sơn

*  Tạo lập các trạm
Tôi tạo lập 3 trạm với những định hướng cụ thể:

- Trạm 1: Tìm chi tiết miêu tả cảm nhận của Sơn và nhận xét về nhân vật
	Về cảnh vật
......................................................
	Về thời tiết
.........................................................

	-> Nhận xét về Sơn
……………………………………………………………………………


- Trạm 2: Tìm chi tiết miêu tả ý nghĩ và cảm xúc của Sơn và nhận xét về nhân vật 

	Khi nghe chuyện em Duyên
........................................................................................................ ........
Khi nhớ ra hoàn cảnh của Hiên
..................................................................................................... ...........

Khi cùng chị giúp Hiên
............................................................................................. ...................

	-> Nhận xét về Sơn
………………………………………………………………..…………


 - Trạm 3: Tìm chi tiết miêu tả hành động của Sơn và nhận xét về nhân vật

	Khi thấy Duyên không có áo ấm
....................................... ................... ............................. .....................
Khi về nhà
...................................... ................................................. ......................

	-> Nhận xét về Sơn
…………………………………………………………………………


Bước 2: Chia lớp thành 3 nhóm, tương ứng với 3 trạm.

Bước 3: Quy định thời gian và cách chuyển nhiệm vụ

- Học sinh di chuyển đến các trạm
- Thời gian hoạt động mỗi vòng: 5 phút

- Quy ước cách chuyển trạm:

Vòng 1: 

+ Nhóm 1: thực hiện nhiệm vụ ở trạm 1

+ Nhóm 2: thực hiện nhiệm vụ ở trạm 2

+ Nhóm 3: thực hiện nhiệm vụ ở trạm 3

Vòng 2, 3: các nhóm di chuyển theo chiều kim đồng hồ đến vị trí các trạm tiếp theo:
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Bước 4:  Học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở các trạm:
Học sinh làm việc theo nhóm. Các nhóm hoạt động trao đổi, thảo luận và thống nhất kết quả, ghi vào bảng nhóm. 
Bước 5: Học sinh trình bày, bổ sung góp ý.
Tôi mời một nhóm lên trình bày kết quả hoạt động. Sau khi trình bày xong, học sinh mời các nhóm khác bổ sung, nhận xét, góp ý chỉnh sửa. Nội dung kiến thức mà các nhóm thống nhất được coi là nội dung của bài. 
Sau hoạt động trình bày góp ý của học sinh, tôi quan sát kết quả hoạt động của các nhóm khác và yêu cầu các con bổ sung theo những kiến thức đã thống nhất. 
Một số hình ảnh trong tiết học Gió lạnh đầu mùa [image: image7.jpg]
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- Hoạt động chủ đạo của giờ học là hoạt động nhóm nhưng các nhóm không thực hiện một nhiệm vụ cố định mà thực thiện tất cả các nhiệm vụ. Sự thay đổi này phần nào kích thích sự tập trung của học sinh, giảm tình trạng học sinh chỉ làm nhiệm vụ của nhóm mình mà không quan tâm đến nội dung của nhóm khác. Việc tổ chức cho học sinh di chuyển cũng khiến học sinh thay đổi tư thế học tập, giảm sự uể oải, nhàm chán trong tiết học. Trong cùng một thời gian, các nhóm thực hiện các nhiệm vụ khác nhau cũng góp phần tạo nên sự sôi nổi và tinh thần trách nhiệm của học sinh khi thực hiện hoạt động nhóm cũng được nâng cao.
* Đánh giá ưu điểm và hạn chế của kỹ thuật dạy học theo trạm

- Ưu điểm:


+ Học sinh được di chuyển vị trí, tạo sự hứng thú trong tiết học.

+ Học sinh phát huy được những năng lực như tự giải quyết vấn đề, hợp tác. 

- Hạn chế: do đặc trưng phải di chuyển nên thời gian của các hoạt động có thể kéo dài.
2.3. Vận dụng kỹ thuật mảnh ghép
2.3.1. Đặc trưng của kỹ thuật mảnh ghép

- Là hình thức học tập kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm diễn ra trong hai vòng hoạt động. 


+ Vòng 1: Nhóm chuyên gia


Học sinh được chia thành các nhóm, học sinh thảo luận nhóm sao cho mỗi thành viên đều phải thực hiện đủ yêu cầu của hoạt động, trở thành “chuyên gia” của hoạt động đó.

+ Vòng 2: Nhóm mảnh ghép


Tạo lập nhóm mới, thành viên của nhóm mới được lấy từ các nhóm ở vòng 1. Tùy thuộc vào số nhóm, có thể lấy ở mỗi nhóm cũ 1-2 học sinh để tạo thành nhóm mới. Ở vòng này, mỗi thành viên sẽ trình bày kết quả hoạt động của mình ở vòng 1 và cả nhóm trao đổi, thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ tổng hợp.

2.3.2. Các bước thực hiện kỹ thuật mảnh ghép

Bước 1: Giáo viên lựa chọn bài học có các đơn vị kiến thức độc lập, tạo lập các nhóm.

Bước 2: Vòng 1 – Nhóm chuyên gia


- Giáo viên chia lớp thành các nhóm, các thành viên trong nhóm được đặt số thứ tự 1,2,3… Số nhóm tương đương với số đơn vị kiến thức. Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm, đảm bảo các thành viên đều trao đổi và thực hiện được tất cả các yêu cầu của nhiệm vụ học tập.

- Giáo viên phát phiếu học tập cho các thành viên trong nhóm. 


Bước 3: Vòng 2 – Nhóm mảnh ghép


- Giáo viên tạo các nhóm mới: các thành viên có cùng số thứ tự ở các nhóm cũ sẽ tạo thành thành một nhóm mới. 
Mô hình tạo nhóm
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- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ mới. Các thành viên trong nhóm sẽ trình bày kết quả hoạt động của mình ở vòng 1, các thành viên khác thảo luận, thống nhất kết quả cuối cùng và hoàn thành bài tập nhóm tổng hợp. 


Bước 4: Trình bày kết quả hoạt động

Giáo viên mời một nhóm lên trình bày nhiệm vụ tổng hợp, các nhóm khác bổ sung. Sau khi thống nhất, phần kiến thức này sẽ là phần chuẩn kiến thức của bài. 
Sau đó, giáo viên có thể tổ chức để học sinh của tất cả các nhóm cảm thụ về một chi tiết đặc sắc trong văn bản hoặc khai thác một yếu tố nghệ thuật.
1.3.3. Vận dụng kỹ thuật mảnh ghép vào một số tiết dạy

TIẾT DẠY

“THÁNG GIÊNG, MƠ VỀ TRĂNG NON RÉT NGỌT” – NGỮ VĂN 7


Bước 1: Lựa chọn kiến thức và chia nhóm lớp.

* Chọn kiến thức: Văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt được dạy trong 2 tiết. Ở tiết thứ 2, khi tổ chức cho học sinh khám phá Đặc trưng thể loại tùy bút của văn bản, tôi triển khai các nội dung:

- Chất trữ tình

- Cái tôi của tác giả


- Đặc trưng ngôn ngữ


* Chia lớp thành 6 nhóm. Các thành viên trong nhóm được đặt theo số thứ tự từ 1 đến 8.

Bước 2: Vòng 1 – Nhóm chuyên gia

* Giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm, yêu cầu các thành viên nhóm thảo luận và hoàn thành phiếu học tập của cá nhân.

- Các nhóm 1,2,3 khám phá Chất trữ tình của văn bản ở các không gian khác nhau:

+ Nhóm 1: Chất trữ tình - Không gian đầu tháng Giêng


+ Nhóm 2: Chất trữ tình - Không gian cuối tháng Giêng


+ Nhóm 3: Chất trữ tình - Không gian gia đình
	Chi tiết
	Cảm nhận của tác giả

	…………………….………….

…………………….………….
	…………………….………….

………………………………...



- Nhóm 4: Khám phá Chất trữ tình của văn bản thể hiện ở Sức sống của con người và thiên nhiên.
	Chi tiết
	Cảm xúc của tác giả

	…………………….………….

…………………….………….
	…………………….………….

………………………………..



- Nhóm 5: Khám phá cái tôi tác giả

	Chi tiết
	Tình cảm của tác giả

	* Hoàn cảnh

* Mùa xuân của tôi

*Mùa xuân thần thánh của tôi

* Mùa xuân của Hà Nội thân yêu
	………………………………..

…………………….………….

………………………………..

………….………….…………. 


- Nhóm 6: Khám phá ngôn ngữ của văn bản

	Phương diện
	Dẫn chứng
	Nhận xét

	*Từ ngữ 
*Biện pháp nghệ thuật 
*Lời văn 
	………………
………….……
………………
………………
……………….

………………
	…………………….……
………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….



* Thời gian hoạt động: 4 phút. 


- Bước 3: Vòng 2 – Nhóm mảnh ghép

+ Ở vòng này, tôi tạo lập 8 nhóm mới như sau: tất cả các học sinh có số thứ tự 1 di chuyển đến nhóm 1; tất cả học sinh có số thứ tự 2 di chuyển đến nhóm 2. Tương tự đến số thứ tự 8 vào nhóm 8.
Như vậy ở vòng này, mỗi nhóm sẽ bao gồm các “chuyên gia” đã thực hiện tất cả các nhiệm vụ ở vòng 1. 


+ Giao nhiệm vụ cho các nhóm: tất cả các nhóm cùng thực hiện một nhiệm vụ: 
Hoàn thành phiếu học tập tổng hợp
Đặc trưng thể loại trữ tình của văn bản Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt
	a. Chất trữ tình

* Không gian của mùa xuân Hà Nội

- Không gian đầu tháng Giêng

………………………………………..

- Không gian cuối tháng Giêng

……………………………………….

- Không gian gia đình

………………………………………..

-> Cảm nhận của tác giả

………………………………………..

* Sức sống của con người và thiên nhiên

………………………………………..

-> Cảm xúc của tác giả

………………………………………..

=> Tình cảm của tác giả:

………………………………………..

………………………………………..
	b. Cái tôi tác giả

* Hoàn cảnh:

………………………………………

* Tình cảm riêng của tác giả thể hiện qua các cách nói mùa xuân của tôi, mùa xuân thần thánh của tôi, mùa xuân của Hà Nội thân yêu:

………………………………………

=>……………………………………

……………………………………....

	
	c. Ngôn ngữ

* Từ ngữ và các biện pháp nghệ thuật:

………………………………………

………………………………………

* Lời văn 

………………………………………

=> Đặc trưng ngôn ngữ

………………………………………



+ Hướng dẫn học sinh: mỗi thành viên trong nhóm trình bày kết quả hoạt động của mình ở vòng 1, các thành viên khác trao đổi, thống nhất nội dung và hoàn thành phiếu học tập nhóm. 

+ Thời gian hoạt động: 10p

Bước 4: Trình bày kết quả hoạt động

Ở bước này tôi mời một trong số 8 nhóm ở vòng 2 lên trình bày kết quả hoạt động. Sau khi trình bày xong, thành viên lên trình bày sẽ mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung, đóng góp ý kiến. 
Sau khi học sinh trình bày xong, tôi quan sát, nhận xét sản phẩm của các nhóm khác, nhắc nhở các nhóm bổ sung nếu cần.
Bài làm của nhóm lên trình bày kết quả hoạt động sau khi thảo luận
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TIẾT DẠY

“MỘT SỐ CÂU TỤC NGỮ VIỆT NAM” – NGỮ VĂN 7


Bước 1: Lựa chọn kiến thức và chia nhóm lớp.

* Bài Một số câu tục ngữ Việt Nam được dạy trong 2 tiết. 
Ở tiết thứ 2, khi tổ chức cho học sinh khám phá Nội dung của các câu tục ngữ, tôi triển khai phần các kiến thức sau:

- Các câu tục ngữ có nghĩa hiểu trực tiếp. 


- Các câu tục ngữ có nghĩa hiểu qua hình ảnh ẩn dụ.

* Do hoạt động ở không gian lớp học hẹp và số lượng đơn vị kiến thức không nhiều nên tôi giữ nguyên vị trí 2 dãy và các bàn để hoạt động.

Bước 2 - Nhóm chuyên gia.


- Giao nhiệm vụ:

	Dãy 1 và 2
	Nhiệm vụ

	Bàn 1,3,5
	NV1: Tìm các câu tục ngữ có nghĩa hiểu trực tiếp và giải thích ý nghĩa

	Bàn 2,4,6
	NV2: Tìm các câu tục ngữ có nghĩa được hiểu theo các hình ảnh ẩn dụ và giải thích ý nghĩa. 



- Các nhóm bàn thảo luận, thống nhất và hoàn thiện vào vở của cá nhân.


- Thời gian hoạt động: 5 phút


Bước 3 – Nhóm mảnh ghép


- Tạo lập các nhóm mới bằng cách: hai bàn liền kề nhau ở mỗi dãy sẽ tạo thành một nhóm mới: Bàn 1+2; bàn 3+4; bàn 5+6.

- Các nhóm mới cùng thực hiện nhiệm vụ: Trình bày ý nghĩa của 15 câu tục ngữ.


- Các thành viên trong nhóm trình bày kết quả mình đã thảo luận ở vòng 1, trao đổi và thống nhất kết quả của cả hai nhiệm vụ, hoàn thiện vào vở của mỗi thành viên.

- Thời gian hoạt động 10 phút. 
MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

VÒNG 1 – NHÓM CHUYÊN GIA
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VÒNG 2 – NHÓM MẢNH GHÉP
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Bước 4: Trình bày kết quả hoạt động


Sau khi thời gian kết thúc tôi mời một nhóm lên trình bày kết quả hoạt động. Sau đó các nhóm khác bổ sung ý kiến, thống nhất nội dung và hoàn thiện vào vở.
Một số hình ảnh bài làm của học sinh
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- Ở tiết dạy này tôi không tổ chức cho học sinh di chuyển mà để 2 bàn gần nhau tạo lập thành nhóm ở vòng 2. Đồng thời, hai học sinh ngồi đối diện nhau cũng tạo thành cặp đôi để dễ dàng trong việc trao đổi và thống nhất, ghi chép nội dung hoạt động.

* Đánh giá ưu điểm và hạn chế của kỹ thuật mảnh ghép


- Ưu điểm: 

+ Khi học tập theo kỹ thuật này, mỗi học sinh đóng một vai trò nhất định vì đều thực hiện các nhiệm vụ khác nhau nên kỹ thuật dạy học này vừa đề cao vai trò của cá nhân cũng vừa thể hiện được tầm quan trọng của hoạt động nhóm. Chính vì thế, học sinh vừa phát huy được tinh thần trách nhiệm, khả năng của cá nhân mình lại vừa thể hiện được năng lực giao tiếp, hợp tác. 


+ Khi thực hiện, học sinh có một lần di chuyển vị trí và được làm việc với nhóm mới nên sẽ tăng hứng thú học tập và kích thích được tinh thần trách nhiệm cũng như sự tập trung của các con.


- Hạn chế: học sinh có học lực yếu có thể không bắt kịp các hoạt động.

3. Kết quả sau khi áp dụng sáng kiến

- Việc vận dụng hai KTDHTC đã góp phần đổi mới phương pháp và kỹ thuật dạy học trong quá trình thực hiện chương trình Ngữ văn lớp 6 và 7.


- Việc áp dụng kỹ thuật dạy học theo trạm và mảnh ghép đã góp phần kích thích sự chủ động, tự giác của học sinh trong việc chuẩn bị và khám phá kiến thức trong tiết học đọc văn bản. Sau mỗi hoạt động học tập, học sinh được rèn luyện kỹ năng hợp tác, giao tiếp và hoạt động nhóm. Tôi nhận thấy học sinh bạo dạn và tự tin hơn trong các giờ học tiếp theo.

- Khi thực hiện nhiệm vụ học tập theo hai kỹ thuật trên học sinh được di chuyển vị trí, thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Điều đó vừa thay đổi không khí học tập vừa khiến học sinh tiếp nhận được kiến thức một cách toàn diện. 

- Tôi áp dụng linh hoạt hai kỹ thuật dựa theo không gian học tập và lượng đơn vị kiến thức của tiết học. Sự linh hoạt đó khiến học sinh không nhàm chán và tạo được hứng thú nhất định trong mỗi giờ học văn bản.

- Sau khi áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực tôi nhận thấy học sinh tích cực, chủ động hơn trong việc chuẩn bị, khám phá tri thức trong tiết Đọc văn bản. Những kết quả đó đã góp phần thay đổi thái độ của học sinh trong các tiết Đọc văn bản và kết quả học tập của các con cũng có những tiến bộ qua kết quả khảo sát đầu học kỳ II.
	Lớp
	Sĩ số
	Không tự giác đọc văn bản
	Đọc văn bản qua loa chống đối
	Tích cực đọc và chủ động khám phá văn bản

	6A2
	43
	3
	7%
	8
	18,6%
	32
	74,4%

	6A5
	44
	4
	9,1%
	7
	15,9%
	33
	75%

	7A4
	50
	5
	10%
	9
	18%
	36
	72%


- Sự thay đổi thái độ học tập trong các tiết Đọc văn bản cũng góp phần nâng cao kết quả học tập của các con ở đầu học kỳ II: 
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm dưới 5
	Điểm 5-6
	Điểm 7
	Điểm 8
	Điểm 9

	6A2
	43
	2
	4,6%
	14
	32,6%
	20
	46,5%
	7
	16,3%
	0
	0%

	6A5
	44
	2
	4,5%
	15
	34,1%
	21
	47,7%
	5
	11,5%
	1
	0,2%

	7A4
	50
	4
	8%
	10
	20%
	20
	40%
	14
	28%
	2
	4%



4. Hiệu quả của sáng kiến


4.1. Hiệu quả về khoa học
Vận dụng các kỹ thuật dạy tích cực học góp phần đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, tăng cường khả năng tự học, tự giải quyết vấn đề từ đó hướng tới tự khám phá tri thức của học sinh.


4.2. Hiệu quả về kinh tế
Các kỹ thuật dạy học tích cực được vận dụng linh hoạt tùy thuộc vào dung lượng kiến thức và không gian học tập nên có thể tận dụng được các thiết bị dạy học như máy chiếu, vở ghi của học sinh. Từ đó giảm chi phí hoạt động.

4.3. Hiệu quả về xã hội

Việc tổ chức một tiết dạy Đọc văn bản theo chương trình mới có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành kỹ năng tự học, tự khám phá cho học sinh. Không chỉ thể, qua những hoạt động giao tiếp, hợp tác, tự khám phá học sinh còn trau dồi ngôn ngữ, trau dồi kỹ năng xử lý tình huống. Từ các kỹ năng hình thành trong giờ học, học sinh có kỹ năng giải quyết các vấn đề cuộc sống như kỹ năng hợp tác, kỹ năng phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự giải quyết vấn đề. Những kỹ năng đó góp phần giúp các em tự hoàn thiện mình, xây dựng hành trang vững chắc trong tương lai.

5. Tính khả thi

Các kỹ thuật đều dễ thực hiện, có thể áp dụng vào môn Ngữ văn ở tất cả các khối lớp của trường THCS trên địa bàn. 

6. Thời gian thực hiện đề tài sáng kiến

Từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023.

7. Kinh phí thực hiện sáng kiến: 
Ngữ văn là một môn học bắt buộc được quy định trong kế hoạch giáo dục nên kinh phí được trích từ ngân sách nhà nước và được chi theo quy chế chi tiêu nội bộ tại nhà trường.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT


Chương trình Ngữ văn lớp 6 và lớp 7 là vùng đất mới khiến mỗi giáo viên còn nhiều bỡ ngỡ, trăn trở khi thực hiện những tiết dạy. Thực hiện đề tài này tôi chỉ dựa trên những kinh nghiệm của cá nhân nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Tôi cũng mong muốn các cấp lãnh đạo có thể tổ chức được những chuyên đề về phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn lớp 6, 7 và sắp tới là lớp 8 để chúng tôi có thể được học hỏi nhiều hơn những kinh nghiệm quý giá từ đó dần hoàn thiện những giờ dạy còn nhiều trăn trở của mình. 
Tôi xin cam đoan đề tài là sản phẩm của riêng cá nhân tôi, nếu có bất cứ hình thức sao chép nào tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

         Sơn Tây, ngày 18 tháng 3 năm 2023
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN                                   Người viết sáng kiến 









 Kiều Thị Nga
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. https://tusach.thuvienkhoahoc.com/

2. https://www.giaoduc.edu.vn/ky-thuat-day-hoc-tich-cuc.htm
3. Chương trình GDPT 2018

4. SGK Ngữ văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB GD, 2022
5. SGK Ngữ văn 7 Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB GD, 2022
6. SGV Ngữ văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB GD, 2022
7. SGV Ngữ văn 7 Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB GD, 2022
Vận dụng kỹ thuật dạy học tích cực vào tiết dạy Đọc văn bản
 ở môn Ngữ Văn lớp 6, 7

